
PHỤ LỤC. CÔNG NHẬN GIÁ TRỊ CHUYỂN ĐỔI KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC 

ĐƯỢC MIỄM TRỪ CỦA SINH VIÊN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày        tháng 10 năm 2015 

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

Sinh viên: Phạm Huy Hoàng, sinh ngày: 25/03/1994;  

Lớp: Đại học LT Công nghệ cơ điện tuyển khoáng DHK8; 

Ngành: CNKT điện, điện tử - Chuyên ngành: CN cơ điện tuyển khoáng, trình độ đào tạo: Đại học. 

 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi chú 

1 Cung cấp điện, đồ án cung cấp điện 3 02dien411 6 
 

2 Thực tập thiết bị điện 2 02DHDIEN104 7 
 

3 Thực tập máy điện 2 02DHDIEN103 7 
 

4 Tự động hoá quá trình tuyển khoáng 3 02tdh380 5 
 

5 Máy tuyển khoáng 3 02tkhoang436 6 
 

6 Thực tập tổng hợp kỹ thuật tuyển khoáng 4 02tkhoang467 5 
 

7 An toàn - môi trường nhà máy tuyển 2 02DHTKOANG130 6 
 

8 Thực tập cơ máy 3 02maymo480 6 
 

9 Thực tập sản xuất 3 02DHTKHOANG109 5 
 

10 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 02tkhoang312 7 Chọn 1/5 

11 Vật liệu điện 2 02dien400 
 

Chọn 1/5 
12 Chế biến khoáng sản 2 02tkhoang340 5 Chọn 1/5 
13 Công nghệ sửa chữa phục hồi chi tiết 2 02maymo430 

 
Chọn 1/5 

14 Bảo vệ rơ le và tự động hóa 2 02DHDKH113 
 

Chọn 1/5 
15 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 6 QS 

16 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 7 QS 

17 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên (CKC) 3 02DHQUANSU105 7 QS 

18 Pháp luâṭ đaị cương 2 02LUAT101 6 
 

19 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 5 
 

20 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 6 
 

21 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 6 
 

22 Nhâp̣ môn tin hoc̣ 3 02TINHOC101 5 
 

23 Nhập môn xã hội học 2 02KHXH102 
 

Chọn1/5 

24 Nhâp̣ môn lôgic hoc̣ 2 02KHXH101 6 Chọn1/5 

25 Tâm lý học đại cương 2 02KHXH104 
 

Chọn1/5 

26 Văn hóa kinh doanh 2 02KHXH105 6 Chọn1/5 

27 Hình thành và phát triển kỹ năng mềm 2 PTKNM01 
 

Chọn1/5 

28 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 5 
 

29 Toán cao cấp 2 3 02TOAN202 8 
 

30 Hóa hoc̣ đaị cương 2 02HOAHOC101 7 
 

31 Giải tích mạch điện 4 02DHdientu103 6 
 

32 Sức bền vật liệu 2 02KTHUAT102 6 
 

33 Hình hoạ – ve ̃kỹ thuâṭ 3 02KYTHUAT100 6 
 

34 Cơ lý thuyết 2 02KYTHUAT101 5 
 

35 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 6 
 

36 Môi trường công nghiệp 2 02DHLOTHIEN141 7 Chọn 1/4 

37 Phương pháp tính 2 02TOAN230 6 Chọn 1/4 

38 Xác suất thống kê 2 02TOAN220 
 

Chọn 1/4 

39 Địa lý kinh tế 2 02DIAly210 
 

Chọn 1/4 

40 Thủy lưc̣ - Máy thủy khí 2 02DHCOKHI401 5 
 

41 Đo lường điện - điện tử 2 02dientu332 6 
 

42 Nguyên lý máy – Chi tiết máy 2 02maymo200 5 
 

43 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 5 Thể Dục 

44 Tham quan Xí nghiệp Tuyển khoáng 1 02tkhoang364 6 
 

45 Vận tải- kho chứa 2 02maymo320 6 
 

46 Tiếng anh chuyên ngành nhóm 1 2 02DHTANH360 7 
 

47 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 6 
 

48 Truyền động điện  2 02TDHOA213 7 
 

   

Tổng 93 
   



PHỤ LỤC. CÔNG NHẬN GIÁ TRỊ CHUYỂN ĐỔI KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC 

ĐƯỢC MIỄM TRỪ CỦA SINH VIÊN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày        tháng 10 năm 2015 

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

Sinh viên: Nguyễn Văn Phính, sinh ngày: 10/04/1992;  

Lớp: Đại học LT Công nghệ cơ điện tuyển khoáng DHK8; 

Ngành: CNKT điện, điện tử - Chuyên ngành: CN cơ điện tuyển khoáng, trình độ đào tạo: Đại học. 

 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi chú 

1 Cung cấp điện, đồ án cung cấp điện 3 02dien411 5 
 

2 Thực tập thiết bị điện 2 02DHDIEN104 8 
 

3 Thực tập máy điện 2 02DHDIEN103 8 
 

4 Tự động hoá quá trình tuyển khoáng 3 02tdh380 5 
 

5 Máy tuyển khoáng 3 02tkhoang436 6 
 

6 Thực tập tổng hợp kỹ thuật tuyển khoáng 4 02tkhoang467 9 
 

7 An toàn - môi trường nhà máy tuyển 2 02DHTKOANG130 8 
 

8 Thực tập cơ máy 3 02maymo480 6 
 

9 Thực tập sản xuất 3 02DHTKHOANG109 9 
 

10 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 02tkhoang312 6 Chọn 1/5 

11 Vật liệu điện 2 02dien400 
 

Chọn 1/5 
12 Chế biến khoáng sản 2 02tkhoang340 8 Chọn 1/5 
13 Công nghệ sửa chữa phục hồi chi tiết 2 02maymo430 

 
Chọn 1/5 

14 Bảo vệ rơ le và tự động hóa 2 02DHDKH113 
 

Chọn 1/5 
15 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 6 QS 

16 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 7 QS 

17 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên (CKC) 3 02DHQUANSU105 8 QS 

18 Pháp luâṭ đaị cương 2 02LUAT101 5 
 

19 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 6 
 

20 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 6 
 

21 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 5 
 

22 Nhâp̣ môn tin hoc̣ 3 02TINHOC101 6 
 

23 Nhập môn xã hội học 2 02KHXH102 
 

Chọn1/5 

24 Nhâp̣ môn lôgic hoc̣ 2 02KHXH101 6 Chọn1/5 

25 Tâm lý học đại cương 2 02KHXH104 
 

Chọn1/5 

26 Văn hóa kinh doanh 2 02KHXH105 
 

Chọn1/5 

27 Hình thành và phát triển kỹ năng mềm 2 PTKNM01 
 

Chọn1/5 

28 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 6 
 

29 Toán cao cấp 2 3 02TOAN202 8 
 

30 Hóa hoc̣ đaị cương 2 02HOAHOC101 7 
 

31 Giải tích mạch điện 4 02DHdientu103 6 
 

32 Sức bền vật liệu 2 02KTHUAT102 6 
 

33 Hình hoạ – ve ̃kỹ thuâṭ 3 02KYTHUAT100 8 
 

34 Cơ lý thuyết 2 02KYTHUAT101 5 
 

35 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 7 
 

36 Môi trường công nghiệp 2 02DHLOTHIEN141 
 

Chọn 1/4 

37 Phương pháp tính 2 02TOAN230 8 Chọn 1/4 

38 Xác suất thống kê 2 02TOAN220 6 Chọn 1/4 

39 Địa lý kinh tế 2 02DIAly210 
 

Chọn 1/4 

40 Thủy lưc̣ - Máy thủy khí 2 02DHCOKHI401 8 
 

41 Đo lường điện - điện tử 2 02dientu332 6 
 

42 Nguyên lý máy – Chi tiết máy 2 02maymo200 5 
 

43 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 5 Thể Dục 

44 Tham quan Xí nghiệp Tuyển khoáng 1 02tkhoang364 7 
 

45 Vận tải- kho chứa 2 02maymo320 7 
 

46 Tiếng anh chuyên ngành nhóm 1 2 02DHTANH360 6 
 

47 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 7 
 

48 Truyền động điện  2 02TDHOA213 7 
 

   

Tổng 93 
   



PHỤ LỤC. CÔNG NHẬN GIÁ TRỊ CHUYỂN ĐỔI KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC 

ĐƯỢC MIỄM TRỪ CỦA SINH VIÊN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày        tháng 10 năm 2015 

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

Sinh viên: Lý Văn Toàn, sinh ngày: 08/03/1994;  

Lớp: Đại học LT Công nghệ cơ điện tuyển khoáng DHK8; 

Ngành: CNKT điện, điện tử - Chuyên ngành: CN cơ điện tuyển khoáng, trình độ đào tạo: Đại học. 

 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi chú 

1 Cung cấp điện, đồ án cung cấp điện 3 02dien411 6 
 

2 Thực tập thiết bị điện 2 02DHDIEN104 8 
 

3 Thực tập máy điện 2 02DHDIEN103 6 
 

4 Tự động hoá quá trình tuyển khoáng 3 02tdh380 6 
 

5 Máy tuyển khoáng 3 02tkhoang436 5 
 

6 Thực tập tổng hợp kỹ thuật tuyển khoáng 4 02tkhoang467 8 
 

7 An toàn - môi trường nhà máy tuyển 2 02DHTKOANG130 6 
 

8 Thực tập cơ máy 3 02maymo480 6 
 

9 Thực tập sản xuất 3 02DHTKHOANG109 5 
 

10 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 02tkhoang312 7 Chọn 1/5 

11 Vật liệu điện 2 02dien400 
 

Chọn 1/5 
12 Chế biến khoáng sản 2 02tkhoang340 6 Chọn 1/5 
13 Công nghệ sửa chữa phục hồi chi tiết 2 02maymo430 

 
Chọn 1/5 

14 Bảo vệ rơ le và tự động hóa 2 02DHDKH113 
 

Chọn 1/5 
15 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 7 QS 

16 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 8 QS 

17 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên (CKC) 3 02DHQUANSU105 6 QS 

18 Pháp luâṭ đaị cương 2 02LUAT101 5 
 

19 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 7 
 

20 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 7 
 

21 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 7 
 

22 Nhâp̣ môn tin hoc̣ 3 02TINHOC101 6 
 

23 Nhập môn xã hội học 2 02KHXH102 
 

Chọn1/5 

24 Nhâp̣ môn lôgic hoc̣ 2 02KHXH101 
 

Chọn1/5 

25 Tâm lý học đại cương 2 02KHXH104 5 Chọn1/5 

26 Văn hóa kinh doanh 2 02KHXH105 6 Chọn1/5 

27 Hình thành và phát triển kỹ năng mềm 2 PTKNM01 
 

Chọn1/5 

28 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 7 
 

29 Toán cao cấp 2 3 02TOAN202 7 
 

30 Hóa hoc̣ đaị cương 2 02HOAHOC101 7 
 

31 Giải tích mạch điện 4 02DHdientu103 7 
 

32 Sức bền vật liệu 2 02KTHUAT102 5 
 

33 Hình hoạ – ve ̃kỹ thuâṭ 3 02KYTHUAT100 6 
 

34 Cơ lý thuyết 2 02KYTHUAT101 6 
 

35 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 7 
 

36 Môi trường công nghiệp 2 02DHLOTHIEN141 5 Chọn 1/4 

37 Phương pháp tính 2 02TOAN230 
 

Chọn 1/4 

38 Xác suất thống kê 2 02TOAN220 7 Chọn 1/4 

39 Địa lý kinh tế 2 02DIAly210 
 

Chọn 1/4 

40 Thủy lưc̣ - Máy thủy khí 2 02DHCOKHI401 5 
 

41 Đo lường điện - điện tử 2 02dientu332 6 
 

42 Nguyên lý máy – Chi tiết máy 2 02maymo200 5 
 

43 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 7 Thể Dục 

44 Tham quan Xí nghiệp Tuyển khoáng 1 02tkhoang364 6 
 

45 Vận tải- kho chứa 2 02maymo320 6 
 

46 Tiếng anh chuyên ngành nhóm 1 2 02DHTANH360 6 
 

47 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 6 
 

48 Truyền động điện  2 02TDHOA213 7 
 

   

Tổng 93 
   



PHỤ LỤC. CÔNG NHẬN GIÁ TRỊ CHUYỂN ĐỔI KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC 

ĐƯỢC MIỄM TRỪ CỦA SINH VIÊN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày        tháng 10 năm 2015 

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

Sinh viên: Vũ Thị Tuyến, sinh ngày: 28/06/1994;  

Lớp: Đại học LT Công nghệ cơ điện tuyển khoáng DHK8; 

Ngành: CNKT điện, điện tử - Chuyên ngành: CN cơ điện tuyển khoáng, trình độ đào tạo: Đại học. 

 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi chú 

1 Cung cấp điện, đồ án cung cấp điện 3 02dien411 9 
 

2 Thực tập thiết bị điện 2 02DHDIEN104 8 
 

3 Thực tập máy điện 2 02DHDIEN103 7 
 

4 Tự động hoá quá trình tuyển khoáng 3 02tdh380 7 
 

5 Máy tuyển khoáng 3 02tkhoang436 8 
 

6 Thực tập tổng hợp kỹ thuật tuyển khoáng 4 02tkhoang467 8 
 

7 An toàn - môi trường nhà máy tuyển 2 02DHTKOANG130 9 
 

8 Thực tập cơ máy 3 02maymo480 7 
 

9 Thực tập sản xuất 3 02DHTKHOANG109 9 
 

10 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 02tkhoang312 6 Chọn 1/5 

11 Vật liệu điện 2 02dien400 
 

Chọn 1/5 
12 Chế biến khoáng sản 2 02tkhoang340 8 Chọn 1/5 
13 Công nghệ sửa chữa phục hồi chi tiết 2 02maymo430 

 
Chọn 1/5 

14 Bảo vệ rơ le và tự động hóa 2 02DHDKH113 
 

Chọn 1/5 
15 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 8 QS 

16 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 8 QS 

17 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên (CKC) 3 02DHQUANSU105 8 QS 

18 Pháp luâṭ đaị cương 2 02LUAT101 7 
 

19 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 7 
 

20 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 7 
 

21 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 7 
 

22 Nhâp̣ môn tin hoc̣ 3 02TINHOC101 7 
 

23 Nhập môn xã hội học 2 02KHXH102 
 

Chọn1/5 

24 Nhâp̣ môn lôgic hoc̣ 2 02KHXH101 
 

Chọn1/5 

25 Tâm lý học đại cương 2 02KHXH104 7 Chọn1/5 

26 Văn hóa kinh doanh 2 02KHXH105 9 Chọn1/5 

27 Hình thành và phát triển kỹ năng mềm 2 PTKNM01 
 

Chọn1/5 

28 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 7 
 

29 Toán cao cấp 2 3 02TOAN202 8 
 

30 Hóa hoc̣ đaị cương 2 02HOAHOC101 8 
 

31 Giải tích mạch điện 4 02DHdientu103 8 
 

32 Sức bền vật liệu 2 02KTHUAT102 7 
 

33 Hình hoạ – ve ̃kỹ thuâṭ 3 02KYTHUAT100 9 
 

34 Cơ lý thuyết 2 02KYTHUAT101 9 
 

35 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 7 
 

36 Môi trường công nghiệp 2 02DHLOTHIEN141 8 Chọn 1/4 

37 Phương pháp tính 2 02TOAN230 
 

Chọn 1/4 

38 Xác suất thống kê 2 02TOAN220 6 Chọn 1/4 

39 Địa lý kinh tế 2 02DIAly210 
 

Chọn 1/4 

40 Thủy lưc̣ - Máy thủy khí 2 02DHCOKHI401 6 
 

41 Đo lường điện - điện tử 2 02dientu332 8 
 

42 Nguyên lý máy – Chi tiết máy 2 02maymo200 6 
 

43 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 6 Thể Dục 

44 Tham quan Xí nghiệp Tuyển khoáng 1 02tkhoang364 7 
 

45 Vận tải- kho chứa 2 02maymo320 7 
 

46 Tiếng anh chuyên ngành nhóm 1 2 02DHTANH360 7 
 

47 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 7 
 

48 Truyền động điện  2 02TDHOA213 8 
 

   

Tổng 93 
   



PHỤ LỤC. CÔNG NHẬN GIÁ TRỊ CHUYỂN ĐỔI KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC 

ĐƯỢC MIỄM TRỪ CỦA SINH VIÊN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày        tháng 10 năm 2015 

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Phương, sinh ngày: 17/11/1994;  

Lớp: Đại học LT Công nghệ cơ điện tuyển khoáng DHK8; 

Ngành: CNKT điện, điện tử - Chuyên ngành: CN cơ điện tuyển khoáng, trình độ đào tạo: Đại học. 

 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi chú 

1 Cung cấp điện, đồ án cung cấp điện 3 02dien411 7 
 

2 Thực tập thiết bị điện 2 02DHDIEN104 8 
 

3 Thực tập máy điện 2 02DHDIEN103 5 
 

4 Tự động hoá quá trình tuyển khoáng 3 02tdh380 7 
 

5 Máy tuyển khoáng 3 02tkhoang436 7 
 

6 Thực tập tổng hợp kỹ thuật tuyển khoáng 4 02tkhoang467 8 
 

7 An toàn - môi trường nhà máy tuyển 2 02DHTKOANG130 6 
 

8 Thực tập cơ máy 3 02maymo480 6 
 

9 Thực tập sản xuất 3 02DHTKHOANG109 8 
 

10 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 02tkhoang312 6 Chọn 1/5 

11 Vật liệu điện 2 02dien400 
 

Chọn 1/5 
12 Chế biến khoáng sản 2 02tkhoang340 7 Chọn 1/5 
13 Công nghệ sửa chữa phục hồi chi tiết 2 02maymo430 

 
Chọn 1/5 

14 Bảo vệ rơ le và tự động hóa 2 02DHDKH113 
 

Chọn 1/5 
15 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 8 QS 

16 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 8 QS 

17 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên (CKC) 3 02DHQUANSU105 8 QS 

18 Pháp luâṭ đaị cương 2 02LUAT101 5 
 

19 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 7 
 

20 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 7 
 

21 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 6 
 

22 Nhâp̣ môn tin hoc̣ 3 02TINHOC101 7 
 

23 Nhập môn xã hội học 2 02KHXH102 
 

Chọn1/5 

24 Nhâp̣ môn lôgic hoc̣ 2 02KHXH101 
 

Chọn1/5 

25 Tâm lý học đại cương 2 02KHXH104 7 Chọn1/5 

26 Văn hóa kinh doanh 2 02KHXH105 
 

Chọn1/5 

27 Hình thành và phát triển kỹ năng mềm 2 PTKNM01 
 

Chọn1/5 

28 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 7 
 

29 Toán cao cấp 2 3 02TOAN202 8 
 

30 Hóa hoc̣ đaị cương 2 02HOAHOC101 8 
 

31 Giải tích mạch điện 4 02DHdientu103 7 
 

32 Sức bền vật liệu 2 02KTHUAT102 6 
 

33 Hình hoạ – ve ̃kỹ thuâṭ 3 02KYTHUAT100 7 
 

34 Cơ lý thuyết 2 02KYTHUAT101 5 
 

35 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 7 
 

36 Môi trường công nghiệp 2 02DHLOTHIEN141 7 Chọn 1/4 

37 Phương pháp tính 2 02TOAN230 
 

Chọn 1/4 

38 Xác suất thống kê 2 02TOAN220 6 Chọn 1/4 

39 Địa lý kinh tế 2 02DIAly210 
 

Chọn 1/4 

40 Thủy lưc̣ - Máy thủy khí 2 02DHCOKHI401 6 
 

41 Đo lường điện - điện tử 2 02dientu332 8 
 

42 Nguyên lý máy – Chi tiết máy 2 02maymo200 5 
 

43 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 6 Thể Dục 

44 Tham quan Xí nghiệp Tuyển khoáng 1 02tkhoang364 7 
 

45 Vận tải- kho chứa 2 02maymo320 6 
 

46 Tiếng anh chuyên ngành nhóm 1 2 02DHTANH360 5 
 

47 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 7 
 

48 Truyền động điện  2 02TDHOA213 7 
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